ÔN TẬP GIỮA KÌ I - KHTN 7

I. TRẮC NGHIỆM. Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1. Phương pháp tìm hiểu tự nhiên thường trải qua bao nhiêu bước cơ bản?
A. 3			B. 4			C. 5			D. 6
Câu 2. Cần thực hiện và rèn luyện bao nhiêu kĩ năng để học tập tốt môn khoa học tự nhiên?
A. 6			B. 7			C. 8			D. 9
Câu 3. Số chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hiện nay là 
A. 5.			B. 7.			C. 8.			D. 9.
Câu 4: Theo Ernesst Rutherford, nguyên tử có các hạt proton
A. trong hạt nhân, mang điện tích âm.
B. ngoài vỏ nguyên tử, mang điện tích âm.
C. trong hạt nhân, mang điện tích dương.
D. ngoài vỏ nguyên tử, mang điện tích dương.
Câu 5. Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1 amu) theo định nghĩa có giá trị bằng:
A. 1/16 khối lượng của nguyên tử oxygen. 	B. 1/32 khối lượng của nguyên tử sulfur. 
C. 1/12 khối lượng của nguyên tử carbon. 	D. 1/10 khối lượng của nguyên tử boron.
Câu 6. Cơ sở để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là
A. số điện tích hạt nhân của nguyên tử bằng nhau, có tính chất hoá học khác nhau và có cùng số hiệu nguyên tử.
B. theo chiều giảm dần điện tích hạt nhân nguyên tử, tính chất hoá học của nguyên tố và có cùng số neutron trong nguyên tử.
C. theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử, cùng số lớp electron trong nguyên tử và có tính chất hoá học khác nhau.
D. theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử, cùng số lớp electron trong nguyên tử và có tính chất hoá học tương tự nhau.
Câu 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc:
A. nguyên tử khối tăng dần.		B. tính kim loại tăng dần.
C. điện tích hạt nhân tăng dần		D. tính phi kim tăng dần.
Câu 8. Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA là
A. phi kim.			B. kim loại.		C. khí hiếm.		D. kim loại kiềm.
Câu 9. Biết vị trí nguyên tử X như sau: chu kì 2, nhóm IVA. Số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X lần lượt là:
A. 4 và 2.			B. 2 và 6.		C. 6 và 2.		D. 2 và 4.
Câu 10. Đơn chất là chất tạo nên từ
A. một chất.					B. một nguyên tố hoá học.	
C. một nguyên tử.				D. một phân tử.
Câu 11. Hợp chất thường được phân thành hai loại là:
A. Kim loại và phi kim.			B. Kim loại và hữu cơ.
C. Vô cơ và phi kim.			D. Vô cơ và hữu cơ.
Câu 12. Trường hợp nào sau đây là đơn chất?
A. Kim cương do nguyên tố C tạo nên.	
B. Sodium chloride do nguyên tố Na và Cl tạo nên.
C. Water do nguyên tố H và O tạo tên.	
D. Vôi sống do nguyên tố Ca và O tạo nên.
Câu 13. Khối lượng phân tử của hợp chất nitrogen dioxide tạo bởi 1 nguyên tử nitrogen và 2 nguyên tử oxygen là:
A. 30 amu.		B. 46 amu.		C. 108 amu.		D. 94 amu.
Câu 14. Ở điều kiện thường, đơn chất có lớp electron ngoài cùng chứa 8 electron là:
A. Kim loại.		B. Khí hiếm.	C. Phi kim.		D. Tất cả đơn chất.
Câu 15. Cho các chất có công thức hóa học sau:
1. Fe2O3		2. O3			3. CO2	
4. Cl2			5. NO2		6. H2
Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:
A. 1,3,5.		B. 2,4,6. 		C. 1,2,3. 		D. 4,5,6.
Câu 16. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Ca(II) với OH(I) là
A. CaOH.		B. Ca(OH)2		C. Ca2OH.	  	D. Ca3OH.
Câu 17. Liên kết cộng hóa trị được hình thành do
A. lực hút tĩnh điện yếu giữa các nguyên tử.
B. các cặp electron dùng chung.
C. các đám mây electron.
D. các electron hoá trị.
Câu 18. Trường hợp nào sau đây sử dụng kĩ năng phân loại?
A. Quan sát các loài động vật có đặc điểm giống nhau rồi xếp chúng vào từng nhóm. 
B. Nhìn bầu trời âm u và có vài chú chuồn chuồn bay là là trên mặt đất thì đoán được trời sắp mưa.
C. Sử dụng cân đồng hồ để xác định khối lượng của một hộp bút.
D. Trình bày một vấn đề hoặc kết quả nghiên cứu trước tập thể.
Câu 19.  “Trên cơ sở các số liệu và phân tích số liệu, con người có thể đưa ra các dự báo hay dự đoán tính chất của sự vật, hiện tượng, nguyên nhân của hiện tượng”. Đó là kĩ năng
A. phân loại.                             		B. liên kết.
C. dự báo.                                               	D. đo.
Câu 20. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số
A. proton trong hạt nhân.			B. neutron trong hạt nhân.
C. electron trong hạt nhân.			D. proton và số neutron trong hạt nhân.
Câu 21. Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau do nhờ có loại hạt nào?
A. Electron.		B. Proton.  		C. Nơtron.      	D. Tất cả đều sai.
Câu 22. Qua hiện tượng “gió mạnh dần, mây đen kéo đến, có thể trời sắp mưa”. Em phải sử dụng kĩ năng nào?
A. Kĩ năng đo, kĩ năng quan sát.			B. Kĩ năng thuyết trình, kĩ năng liên kết.
C. Kĩ năng viết báo cáo, kĩ năng dự đoán.	D. Kĩ năng quan sát, kĩ năng dự đoán.
Câu 23. Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị quốc tế:
A. gam      		B. kilôgam      	C. amu     		D. tấn
Câu 24. Kí hiệu hóa học của kim loại calcium là
A. Ca.			B. C.			C. Cu.		D. Cs.
Câu 25. Dãy nguyên tố hóa học gồm các kim loại là
A. Ba, C, O.					B. K, Na, S.
C. N, Cl, Mg.					D. K, Li, Na.
Câu 26. Cho các nguyên tố hóa học sau: hydrogen, magnesium, oxygen, barium, silicon. Kí hiệu của các nguyên tố trên lần lượt là 
A. H, Mg, O2, Ba, Si.			B. H, Mg, O, Ba, Si.
C. H2, Mn, O2, Ba, Si.			D. H2, Mn, O2, Ba, S.
Câu 27. Cho cấu tạo các nguyên tử sau: R (6p, 6e, 6n); M (11p, 11e, 12n); Q (12p, 12e, 12n);  E (6p, 6e,7n). Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học:
A. R, E			B. M, Q		C. R, M		D. Q, E
Câu 28. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi C (IV) và O:
A. CO2		B.  CO		C. C2O4		D. C4O2
Câu 29. Hóa trị của  Fe trong hợp chất FeO là:
A. III				B.  II 			C. IV			D. V
Câu 30. Muối ăn (sodium chloride) được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học là Na (sodium) và Cl (chlorine). Biết Na hóa trị I, Cl hóa trị I. Vậy công thức hóa học của muối ăn là
A. NaCl. 		B.  Na2Cl.		C. Na2Cl2.		D. NCl.
Câu 31. Đâu là hợp chất trong các chất sau đây:
A.  than		B. khí Oxygen	C. sulfur		D. nước
Câu 32. Số thứ tự nhóm nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết
A. số lớp electron ngoài cùng.			B. số proton trong hạt nhân.
C. số neutron trong hạt nhân.			D. số electron ở lớp ngoài cùng.
Câu 33. Trong phân tử KCl (potassium chloride), nguyên tử K (potassium) và nguyên tử Cl (chlorine) liên kết với nhau bằng liên kết
A. cộng hóa trị.                                                     B. kim loại. 
C. phi kim.                                                            D. ion.
Câu 34. Thành phần phần trăm nguyên tố Oxygen có trong  hợp chất SO2 là:
A. 50%		B. 60%		C. 40%		D.20%
Câu 35. Phân tích thành phần phân tử hợp chất thấy có 70% là Fe, 30% là O và khối lượng phân tử 160amu. Công thức hóa học của hợp chất:
A.  FeO		B. Fe2O3		C. Fe3O4		D. FeO3
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Câu 1. Phương pháp tìm hiểu tự nhiên được thực hiện qua các bước nào? 
Câu 2. Quan sát mô hình cấu tạo nguyên tử, hoàn thành bảng dưới:
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	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Số proton (p)
	
	
	
	
	
	

	Số electron (e)
	
	
	
	
	
	

	Số lớp electron
	
	
	
	
	
	

	Số electron ở lớp ngoài cùng
	
	
	
	
	
	


Câu 3. Vẽ sơ đồ cấu tạo các nguyên tử sau: Carbon (p=6); Sodium (p=11); phosphorus (p=15); Calcium (p=20); 
Câu 4. Hoàn thành bảng theo mẫu sau:
	Z
	KHHH
	Tên NTHH
	
	Z
	KHHH
	Tên NTHH

	1
	H
	
	
	14
	
	Silicon

	3
	Li
	
	
	15
	
	Phosphorus

	4
	Be
	
	
	16
	
	Sunfur

	6
	C
	
	
	17
	
	Chlorine

	7
	N
	
	
	19
	
	Potassium

	8
	O
	
	
	20
	
	Calcium


Câu 5. Cho biết A có điện tích hạt nhân là 17+, có 3 lớp electron và có 7 electron lớp ngoài cùng. Xác định vị trí của A trong bảng tuần hoàn. 
Câu 6. Biết nguyên tử X có điện tích hạt nhân là +11, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Hãy xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và cho biết X thuộc nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm. 
Câu 7. Nguyên tử của nguyên tố R có điện tích hạt nhân tử là + 12; 3 lớp electron và 2 electron ở lớp ngoài cùng. Hãy xác định vị trí (ô, chu kỳ, nhóm trong bảng tuần hoàn).
Câu 8. Viết công thức hóa học của các chất và tính khối lượng phân tử
	TT
	Chất
	CTHH
	PTK

	a
	Khí amoniac tạo nên từ N và 3H
	
	

	b
	Phosphorus đỏ tạo nên từ P
	
	

	c
	Hydrochloric acid tạo nên từ H và Cl
	
	

	d
	Calcium Carbonate tạo nên từ Ca, C, và 3O
	
	

	e
	Glucozơ tạo nên tử 6C, 12H và 6O
	
	

	f
	Kim loại Magnesium tạo nên từ Mg
	
	

	g
	Nước được tạo nên từ 2H và O
	
	

	h
	Rượu etylic (cồn) có phân tử gồm 2C, 6H và 1O
	
	

	o
	Bột Sulfur được tạo nên từ S
	
	

	n
	Kim loại Zinc được tạo nên từ Zn
	
	

	m
	Đường mía được tạo nên từ 12C, 22H và 11O
	
	

	p
	Khí ozon có phân tử gồm 3O
	
	

	q
	Phosphoric acid được tạo nên từ 3H, 1P và 4O
	
	

	r
	Sodium Carbonate (sođa) có phân tử gồm 2Na, 1C và 3O
	
	

	s
	Khí Fluorine có phân tử gồm 2F
	
	


- Đơn chất: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
- Giải thích:………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….………………………
- Hợp chất: …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
- Giải thích:………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Câu 9. Xác định hóa trị của các nguyên tố trong các trường hợp sau:
- Fe trong hợp chất Fe2O3;		- P trong hợp chất P2O5;
- S trong hợp chất SO3;			- Cu trong hợp chất CuSO4;
Câu 10. Tính phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất
a)  CuO		b)  NaOH		c)  CuSO4		d)  SO3
Câu 11. Lập CTHH của hợp chất dựa vào  quy tắc hóa trị và tính phân tử khố:
a) Mg (II) và O		b)  Fe(III) và Br(I)		c)  K (I) và Cl(I)	d) S(IV) và O
Câu 12. Tìm công thức hóa học của hợp chất A có thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố gồm: 40% Cu; 20%S và 40% O. Biết phân tử khối của B là 160 amu.
Câu 13. Tìm công thức hóa học của hợp chất B có thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố gồm: 40% S và 60% O. Biết phân tử khối của B là 80 amu.
Câu 14. Vitamin C là một trong những vitamin cần thiết với cơ thể con người. Biết trong vitamin C có 40,91% carbon, 4,55% hydrogen và 54,54% oxygen. Vitamin C có khối lượng phân tử bằng 176 amu, hãy xác định công thức hóa học của vitamin C.
Câu 15. Để pháo hoa có nhiều màu sắc khác nhau, người ta sẽ cho vào thuốc pháo các chất phụ gia tạo màu. Các chất phụ gia này thường là các muối của một số kim loại, trong đó có muối (Y) gồm kim loại M và nguyên tố chlorine. Biết (Y) có khối lượng phân tử là 135 amu và M chiếm 47,41% theo khối lượng. Xác định công thức hóa học của (Y).
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